
 
UZ-KOR GAS 
CHEMICAL 

 
 

 
J2200 Polyethylene mật độ cao 

Mô tả 
Độ cứng cao, kháng hoá chất tốt 

 
Ứng dụng 
Thùng, đồ gia dụng, nắp chai 

 

 

Thuộc tính 

Vật lý Phương pháp 
kiểm tra 

     Giá trị 

Tỷ trọng ASTM D 1505 g/cm3 0,963-0,968 

Chỉ số nóng chảy ASTM D 1238 g/10min 4,5-5,5 

Cơ học 

  Độ bền kéo ở điểm uốn cong (phút) ASTM D 638 kg/сm2 240 

Độ bền kéo ở điểm gãy (phút) ASTM D 638 kg/сm2 NB 

Độ giãn dài ở điểm gãy (phút) ASTM D 638 % 300 

Mô-đun uốn (phút) ASTM D 790 kg/сm2 11500 

Va đập 

  Độ bền va đập kiểu Izod (23°C) (phút) ASTM D 256 kg cm/cm 9 

Nhiệt 

Nhiệt độ hoá mềm Vicat (phút) ASTM D 1525 0C 124 

  Nhiệt độ biến dạng nhiệt (4,6 kg/cm2) (min.) ASTM D648 0C 73 

Thuộc tính bổ sung 

Độ cứng (phút) ASTM D785 R 54 

Môi trường chống căng nứt (F50) (min.) 
ASTM D1693 hr > 5 

 
 
 
 
 

 

Lưu ý: Dữ li ệu trên dựa theo thông tin do người cấp phép cung cấp và nó được hiểu không phải là thông số kỹ thuật 


